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 BỘ XÂY DỰNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY ĐỀ THI HẾT MÔN BẬC CAO ĐẲNG 
  Môn: TOÁN CAO CẤP 2 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Thang 
điểm 

1 
Tìm vi phân cấp 1 của: 

( ) ( )2 2, lnf x y x y= +  2.0 

 Ta có: ( ), f fdf x y dx dy
x y

∂ ∂
= +

∂ ∂
  0.5 

 2 2
2f x

x x y
∂

=
∂ +
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 2 2
2f y

y x y
∂

=
∂ +
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 ( ) 2 2 2 2
2 2, x ydf x y dx dy

x y x y
= +

+ +
 0.5 

2 
Cực trị: 

3 2 21( , ) 3 2 7
3

f x y x x x y y= + − + − +  2.0 

 
2 2 3; 2 2x yf x x f y′ ′= + − = −  0.50 
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′ = = = − + − =   ⇔ ⇔ ∨   ′ = = =− =  
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Hàm số có hai điểm dừng: M(1; 1), 

N(–3; 1)    

0.25 

 
'' '' ''2 2; 0, 2xx xy yyf x f f= + = =  0.25 

 

Tại M(1; 1), ta có  
'' '' '' 2( ) 4; ( ) 0, ( ) 2, 8xx xy yyA f M B f M C f M AC B= = = = = = ∆ = − =  

Do 0, 0A∆ > >  nên hàm số đạt cực 

tiểu tại M 

0.5 

 

Tại N(–3;1), ta có  
'' '' '' 2( ) 4; ( ) 0, ( ) 2, 8xx xy yyA f N B f N C f N AC B= = − = = = = ∆ = − = −  

Do 0∆ <  nên hàm số không đạt cực 

trị tại N 

0.5 

3 Tính ( )2 1
D

I y dxdy= +∫∫  2.0 

 Vẽ miền D 0.5 

 

 
Từ đồ thị ta có 

( ){ }2D , : 0 1;1 1x y R x x y x= ∈ ≤ ≤ − ≤ ≤ +  0.25 

 Do đó  ( )
1 1

0 1

. 2 1
x

x

I dx y dy
+

−

= +∫ ∫  0.25 

 Ta tính ( ) ( )
1 12

1 1
1

2 1
x x

x
x

I y dy y y
+ +

−
−

= + = +∫  0.25 

              1 6I x=  0.25 

 Vậy ( ) ( )
1 12

0
0

6 3 3I x dx x= = =∫  0.5 

4 ( )( ) ( )22 1 4 2 0xe y dx y dy+ − + + =  2.0 
 * 2 4 0 2y y− = ⇔ = ±  là nghiệm  0.5 

 
* Khi 2y ≠ ±  

( ) ( ) 2
21 2 1 0
4

x ye dx dy
y

+
⇔ + + =

−
 0.5 

 ( ) 12 1
2

xe dx dy C
y

⇔ + + =
−∫ ∫  0.5 

 2 ln 2xe x y C⇔ + + − =  0.5 
5 ( )' 77. 2 . 1xy y x e−+ =  2.0 

 Tìm thừa số tích phân: ( ) 7dxm x e∫=  0.25 
                                               7xe=  0.25 

 
Nhân 2 vế PT ( )1  cho 7 .xe  Khi đó 
ta được ' 7 7. 7 . 2x xy e y e x+ =  

0.25 

 ( )'7. 2xy e x⇔ =  0.25 

 ( )'7. 2xy e dx xdx⇒ =∫ ∫  0.25 

 7. 2xy e xdx⇒ = ∫  0.25 

 7 2. xy e x C⇒ = +  0.25 

 ( ) ( )2 7. ;xy x C e C−⇒ = + ∈   0.25 
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